Danh sách các trường học sau sắp xếp của các xã/phường tại Hà Nội tính đến tháng 8/2026 
	STT
	Xã/phường
	Tên trường sau sắp xếp
	Tên trường trước sắp xếp
	Tên CBQL

	1
	Xã An Khánh
	Mầm non An Khánh 
	Mầm non An Khánh A và Mầm non An Khánh C
	Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hồng

	
	
	Mầm non La Phù
	Mầm non An Khánh B và Mầm non La Phù
	Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hương

	
	
	Mầm non Đông La
	Mầm non Đông La A, Mầm non Đông La B và Mầm non An Thượng B
	Hiệu trưởng: Bùi Thị Thuận

	
	
	Mầm non Vân Côn
	Mầm non Vân Côn A, Mầm non Vân Côn B, Mầm non Vân Côn C và Mầm non An Thượng A
	Hiệu trưởng: Trịnh Thị Huyền

	
	
	Tiểu học An Khánh
	Tiểu học An Khánh A và Tiểu học An Thượng A
	Hiệu trưởng: Bùi Thị Thanh Giang

	
	
	Tiểu học An Thượng
	Khu A Tiểu học An Khánh B và Tiểu học An Thượng B
	Hiệu trưởng: Lý Thị Thanh Luyện

	
	
	Tiểu học La Phù 
	Khu B Tiểu học An Khánh B và Tiểu học La Phù
	Hiệu trưởng: Dương Thúy Hà

	
	
	Tiểu học Đông La
	Tiểu học Đông La và Tiểu học Vân Côn
	Hiệu trưởng: Bùi Thị Tâm

	
	
	THCS An Khánh (không sáp nhập)
	THCS An Khánh
	Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Huyền

	
	
	THCS An Thượng
	THCS An Thượng, THCS Vân Côn
	Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Thơ

	
	
	THCS Đông La
	THCS Đông La và THCS La Phù
	Hiệu trưởng: Trần Đăng Lực

	2
	Phường Cửa Nam
	Mầm non Quang Trung
	Mầm non Bà Triệu, Mầm non Quang Trung, Mầm non Sao Sáng, Mầm non Lý Thường Kiệt, Mầm non A
	

	
	
	Mầm non chất lượng cao 20-10 (không sáp nhập)
	
	

	
	
	Tiểu học Quang Trung 
	Tiểu học Quang Trung và Tiểu học Võ Thị Sáu
	

	
	
	THCS Trưng Vương (không sáp nhập)
	THCS Trưng Vương
	Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thu Hà

	
	
	THCS Ngô Sĩ Liên (không sáp nhập)
	THCS Ngô Sĩ Liên 
	Hiệu trưởng: Phạm Thu Hà

	3
	Phường Ba Đình
	Mầm non Ba Đình
	Mầm non A, Mầm non số 2, Mầm non số 3, Mầm non số 10, Mầm non Hoa Hồng
	

	
	
	Tiểu học Việt Nam – Cuba
	Tiểu học Việt Nam - Cuba, Tiểu học Nguyễn Trung Trực
	

	
	
	Tiểu học Ba Đình
	Tiểu học Nguyễn Tri Phương, Tiểu học Phan Chu Trinh, Tiểu học Ngọc Hà
	

	
	
	THCS Ba Đình
	THCS Nguyễn Công Trứ, THCS Nguyễn Tri Phương, THCS Mạc Đĩnh Chi
	

	4
	Xã Gia Lâm
	Mầm non Gia Lâm
	
	Hiệu trưởng: Trần Thị Diệu Anh

	
	
	Mầm non Cổ Bi
	
	Hiệu trưởng: Phùng Thị Diệu Hương

	
	
	Mầm non Ánh Dương
	
	Hiệu trưởng: Đinh Thị Tố Doan

	
	
	Tiểu học Gia Lâm
	
	Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hiền

	
	
	Tiểu học Cổ Bi
	
	Hiệu trưởng: Đỗ Thị Kim Huế

	
	
	Tiểu học Lý Nhân Tông
	
	Hiệu trưởng: Trần Thị Sen

	
	
	THCS Gia Lâm
	
	Hiệu trưởng: Đỗ Thị Hải Yến

	
	
	THCS Lý Nhân Tông
	
	Hiệu trưởng: Phùng Thị Minh Liễu

	5
	Phường Ô Chợ Dừa
	Mầm non Cát Linh
	Mầm non Cát Linh, Mầm non Hoa Mai, Mầm non 1-6
	

	
	
	Mầm non Ô Chợ Dừa
	Mầm non Hoa Sen, Mầm non Mầm Xanh, Mầm non Sơn Ca
	

	
	
	Tiểu học Cát Linh
	Tiểu học Cát Linh, Tiểu học Tô Vĩnh Diện
	

	
	
	THCS Nguyễn Trường Tộ (không sáp nhập)
	THCS Nguyễn Trường Tộ
	Hiệu trưởng: Hoàng Thanh Thủy

	
	
	THCS Cát Linh
	THCS Cát Linh, THCS Tô Vĩnh Diện
	Hiệu trưởng: Lê Hoài Quân

	6
	Phường Đống Đa
	Mầm non Đống Đa
	
	Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Vân Thoa

	
	
	Tiểu học Thái Thịnh (không sáp nhập)
	
	Hiệu trưởng: Đỗ Ngọc Huệ

	
	
	Tiểu học Đống Đa
	
	Hiệu trưởng: Trần Thị Lan Hường

	
	
	Tiểu học Bế Văn Đàn
	
	Hiệu trưởng: Trần Thị Lan Hương

	
	
	THCS Thái Thịnh


	THCS Thái Thịnh, THCS Thịnh Quang
	Hiệu trưởng: Nguyễn Cao Cường

	
	
	THCS Đống Đa
	
	Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hương

	7
	Phường Long Biên
	Mầm non Cự Khối
	Mầm non Cự Khối, Mầm non Hoa Phượng, Mầm non Hoa Anh Đào
	

	
	
	Mầm non Long Biên
	Mầm non Long Biên, Mầm non Long Biên A, Mầm non Thạch Cầu
	

	
	
	Mầm non Thạch Bàn
	Mầm non Thạch Bàn, Mầm non Phan Bội Châu, Mầm non Hoa Mai
	

	
	
	Tiểu học Long Biên
	Tiểu học Long Biên, Tiểu học Đoàn Kết
	

	
	
	Tiểu học Thạch Bàn
	Tiểu học Thạch Bàn A, Tiểu học Thạch Bàn B
	

	
	
	THCS Long Biên
	THCS Long Biên, THCS Thạch Bàn
	

	
	
	Tiểu học và THCS Cự Khối
	Tiểu học Cự Khối, THCS Cự Khối
	

	8
	Xã Dương Hòa
	Mầm non Dương Hòa 1
	Mầm non Minh Khai, Mầm non Dương Liễu
	

	
	
	Mầm non Dương Hòa 2
	Mầm non Cát Quế A, Mầm non Cát Quế B
	

	
	
	Mầm non Dương Hòa 3
	Mầm non Yên Sở, Mầm non Đắc Sở
	

	
	
	Tiểu học Dương Hòa 1
	Tiểu học Dương Liễu A, Tiểu học Minh Khai, Tiểu học Dương Liễu B
	

	
	
	Tiểu học Dương Hòa 2
	Tiểu học Cát Quế A, Tiểu học Cát Quế B
	

	
	
	Tiểu học Dương Hòa 3
	Tiểu học Yên Sở, Tiểu học Đắc Sở
	

	
	
	THCS Dương Hòa 1
	THCS Minh Khai, THCS Dương Liễu, THCS Cát Quế A
	

	
	
	THCS Dương Hòa 2
	THCS Cát Quế B, THCS Yên Sở, THCS Đắc Sở
	

	9
	Xã Hồng Sơn 
	Mầm non Hợp Tiến
	
	Hiệu trưởng: Bùi Thị Thanh Phương

	
	
	Mầm non An Mỹ 
	
	Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Kim Anh

	
	
	Mầm non Lê Thanh
	
	Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thuận

	
	
	Mầm non Phùng Xá
	
	Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hương Nhài

	
	
	Tiểu học và THCS Hồng Sơn
	
	Hiệu trưởng: Lê Xuân Điều

	
	
	Tiểu học và THCS Hợp Tiến 
	
	Hiệu trưởng: Đỗ Thái Linh

	
	
	Tiểu học và THCS Lê Thanh
	
	Hiệu trưởng: Lê Quang Viễn

	
	
	Tiểu học và THCS Xuy Xá
	
	Hiệu trưởng: Đỗ Văn Thám

	10
	Phường Tây Tựu
	Mầm non CLC Phú Minh (không sáp nhập)
	
	

	
	
	Tiểu học CLC Bắc Từ Liêm (không sáp nhập)
	
	

	
	
	THCS CLC Bắc Từ Liêm (không sáp nhập)
	
	Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hương Giang

	
	
	Mầm non Minh Khai
	Mầm non Minh Khai, Mầm non Phúc Lý
	

	
	
	Mầm non Tây Tựu
	Mầm non Tây Tựu, Mầm non Bắc Từ Liêm
	

	
	
	Tiểu học Minh Khai
	Tiểu học Minh Khai A
	

	
	
	Tiểu học Tây Tựu
	Tiểu học Minh Khai B, Tiểu học Tây Tựu A, Tiểu học Tây Tựu B
	

	
	
	THCS Tây Tựu
	THCS Tây Tựu, THCS Minh Khai
	

	11
	Phường Kim Liên
	Mầm non Trung Tự
	Mầm non Trung Tự, Mầm non Ngã Tư Sở, Mầm non Bình Minh
	Hiệu trưởng: Phạm Thu An

	
	
	Mầm non Kim Liên
	Mầm non Kim Liên, Mầm non Hoa Sữa, Mầm non Sao Mai
	Hiệu trưởng: Chu Thu Thanh

	
	
	Mầm non Phương Mai
	Mầm non Phương Mai, Mầm non Đống Đa, Mầm non Phương Liên
	Hiệu trưởng: Tạ Phương Anh

	
	
	Tiểu học Kim Liên A
	Tiểu học Đống Đa, Tiểu học Phương Liên
	Hiệu trưởng: Lê Anh Vân

	
	
	Tiểu học Phương Mai
	Tiểu học Phương Mai, Tiểu học Tam Khương
	Hiệu trưởng Ngô Phi Khanh

	
	
	THCS Khương Thượng
	THCS Khương Thượng, THCS Phương Mai, THCS Tam Khương
	Hiệu trưởng: Bùi Thị Hồng Thủy

	
	
	Các trường không sáp nhập gồm: Trường Tiểu học Trung Tự

- Trường Tiểu học Kim Liên 

- Trường Tiểu học Khương Thượng (trường chất lượng cao)

- Trường THCS Đống Đa

- Trường Mầm non Việt Triều - Hữu Nghị (trường chất lượng cao)


	
	

	12
	Phường Tây Mỗ
	Mầm non Nguyễn Quý Đức
	Mầm non Tây Mỗ A, Mầm non Đại Mỗ A
	Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thanh Mùi

	
	
	Mầm non Tây Mỗ
	Mầm non Tây Mỗ 3 và Dự án Mầm non Tây Mỗ 4
	Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Vân

	
	
	Tiểu học Tây Mỗ
	Tiểu học Tây Mỗ, Tiểu học Tây Mỗ 3
	Hiệu trưởng: Nguyễn Khắc Hợp

	
	
	Tiểu học Nguyễn Quý Đức
	Tiểu học Đại Mỗ, Tiểu học Đại Mỗ 3
	Hiệu trưởng: Ngô Thị Thúy

	
	
	THCS Tây Mỗ
	THCS Tây Mỗ, THCS Nguyễn Quý Đức, THCS Tây Mỗ 3
	Hiệu trưởng: Vũ Thị Thìn

	13
	Phường Đại Mỗ
	Mầm non Đại Mỗ
	Mầm non Trung Văn, Mầm non Đại Mỗ B, Mầm non Phùng Khoang
	Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hoa Phương

	
	
	Tiểu học Đại Mỗ
	Tiểu học Trung Văn, Tiểu học Nguyễn Quý Đức
	Hiệu trưởng: Giang Thanh Thủy

	
	
	THCS Đại Mỗ
	THCS Đại Mỗ, THCS Trung Văn
	Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Huyền

	
	
	Tiểu học và THCS Nguyễn Du
	Tiểu học Nguyễn Du, THCS Nguyễn Du
	Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Lý

	14
	Phường Dương Nội
	Mầm non Sen Hồng
	Mầm non Sen Hồng, Mầm non La Dương, Mầm non Trần Quốc Toản
	Hiệu trưởng: Vũ Thị Hoài

	
	
	Mầm non Dương Nội
	Mầm non Dương Nội, Mầm non Kim Đồng, Mầm non Hoành Hanh
	Hiệu trưởng: Trịnh Thị Hoan

	
	
	Mầm non Lê Quý Đôn
	Trường Mầm non Lê Quý Đôn, Trường Mầm non La Khê và cơ sở mới tại ô đất LK31
	Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mơ

	
	
	Tiểu học Dương Nội
	Tiểu học Trần Quốc Toản, Tiểu học Dương Nội A, Tiểu học Dương Nội B
	Hiệu trưởng: Ngô Thị Thu Hiền

	
	
	Tiểu học An Hưng
	Tiểu học An Hưng, Tiểu học Kim Đồng
	Hiệu trưởng: Trần Thị Mai Hương

	
	
	Tiểu học Lê Quý Đôn không sáp nhập
	
	Hiệu trưởng: Teo Thị Thanh Mai

	
	
	THCS Dương Nội
	
	Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hải Yên 

	
	
	THCS Lê Quý Đôn
	
	Hiệu trưởng: Trần Thị Kim Oanh

	14
	Phường Hồng Hà
	Mầm non Hồng Hà
	Mẫu giáo số 8, Mầm non An Dương, Mầm non Tứ Liên
	

	
	
	Mầm non Hoa Sen
	Mầm non Bạch Đằng, Mầm non Tuổi Hoa, Mầm non Hoa Sen, Mầm non Đinh Tiên Hoàng
	

	
	
	Tiểu học Hồng Hà
	Tiểu học An Dương, Tiểu học Tứ Liên
	

	
	
	Tiểu học Phúc Tân
	Tiểu học Phúc Tân, Tiểu học Nghĩa Dũng


	

	
	
	THCS Hồng Hà
	THCS An Dương, THCS Tứ Liên, THCS Phúc Xá
	Hiệu trưởng: Nghiêm Lê Châu Giang



	
	
	Tiểu học và THCS Chương Dương 
	Tiểu học Chương Dương, THCS Chương Dương
	Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Vân Hồng



	15
	Phường Phúc Lợi
	Mầm non Phúc Đồng
	
	Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hồng Vân

	
	
	Mầm non Hoa Sữa
	
	Hiệu trưởng: Đỗ Thị Huyền

	
	
	Mầm non Phúc Lợi
	
	Hiệu trưởng: Lê Thị Mỹ Hạnh

	
	
	Tiểu học Phúc Đồng
	
	Hiệu trưởng:  Phạm Thị Xuân Thu

	
	
	Tiểu học Phúc Lợi
	
	Hiệu trưởng:  Đồng Thị Quyên 

	
	
	Tiểu học Vũ Xuân Thiều
	
	Hiệu trưởng:  Hoàng Thị Thu Hiền

	
	
	Tiểu học Đô thị Sài Đồng (là trường CLC không sáp nhập)
	
	Hiệu trưởng: Lê Thị Thu Hường

	
	
	THCS Sài Đồng
	THCS Sài Đồng, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Hiệu trưởng: Nguyễn Đà Giang

	
	
	THCS Phúc Lợi
	
	Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Minh Thúy

	16
	Xã Hoài Đức
	Mầm non Đức Thượng (không sáp nhập)
	
	Hiệu trưởng: Lê Thị Thu Hoài

	
	
	Mầm non Vạn Xuân
	Mầm non 10-10, Mầm non Đức Giang A, Mầm non Kim Chung A
	Hiệu trưởng: Thu Thủy

	
	
	Mầm non Hoài Đức
	Mầm non Di Trạch, Mầm non Kim Chung B
	Hiệu trưởng: Lê Thị Thu Hằng

	
	
	Mầm non Lý Nam Đế
	Mầm non Hoa Sen, Mầm non Đức Giang B, điểm phụ Mầm non Đức Giang A
	Hiệu trưởng: Bùi Thị Lĩnh

	
	
	Tiểu học Vạn Xuân
	Tiểu học Vạn Xuân, Tiểu học Kim Chung B
	Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Minh Thu

	
	
	Tiểu học Hoài Đức
	Tiểu học Kim Chung A, Tiểu học Di Trạch
	Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Dựng

	
	
	Tiểu học Lý Nam Đế
	Tiểu học Đức Giang, Tiểu học Đức Thượng
	Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hoa

	
	
	THCS Lý Nam Đế 
	THCS Đức Giang, THCS Đức Thượng
	Hiệu trưởng: Lê Thị Hằng

	
	
	THCS Hoài Đức
	THCS Kim Chung, THCS Di Trạch
	Hiệu trưởng: Nguyễn Đình Dũng

	
	
	Tiểu học và THCS Vạn Xuân 
	Tiểu học Lý Nam Đế, THCS Trạm Trôi
	Hiệu trưởng: Đàm Thị Vân

	17
	Xã Sơn Đồng
	Mầm non Sơn Đồng 1
	Mầm non Vân Canh A, Mầm non Vân Canh B
	Hiệu trưởng: Đặng Thị Tuyết

	
	
	Mầm non Sơn Đồng 2
	Mầm non Sơn Đồng, Mầm non Tiền Yên A và Mầm non Tiền Yên B
	Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hà

	
	
	Mầm non Sơn Đồng 3
	Mầm non Lại Yên, Mầm non Song Phương A và Mầm non Song Phương B
	Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ngọc

	
	
	Tiểu học Sơn Đồng
	Tiểu học Lại Yên, Tiểu học Tiền Yên và Tiểu học Song Phương
	Hiệu trưởng: Nguyễn Mạnh Hạnh

	
	
	THCS Sơn Đồng
	THCS Lại Yên, THCS Tiền Yên và THCS Song Phương
	Hiệu trưởng: Trần Quang Dũng

	
	
	Tiểu học và THCS Nguyễn Viết Thứ
	Tiểu học Sơn Đồng, THCS Sơn Đồng
	Hiệu trưởng: Tuấn Thị Kim Thư

	
	
	Tiểu học và THCS Vân Canh 
	Tiểu học Vân Canh, THCS Vân Canh
	Hiệu trưởng: Lê Đức Thuận

	18
	Xã Thanh Oai
	Mầm non Kim Bài
	Mầm non Kim Bài, Mầm non Thanh Mai
	

	
	
	Mầm non Thanh Oai
	Mầm non Kim An, Mầm non Kim Thư, Mầm non Đỗ Động
	

	
	
	Mầm non Phương Trung 
	Mầm non Phương Trung I, Mầm non Phương Trung II
	

	
	
	Tiểu học Kim Bài
	Tiểu học Kim Bài, Tiểu học Thanh Mai
	Hiệu trưởng: Phạm Trung Anh

	
	
	Tiểu học Thanh Oai
	Tiểu học Kim Thư, Tiểu học Kim An, Tiểu học Đỗ Động
	

	
	
	Tiểu học Phương Trung
	Tiểu học Phương Trung I, Tiểu học Phương Trung II
	

	
	
	THCS Thanh Oai
	THCS Kim An, THCS Kim Thư, THCS Thanh Mai
	

	
	
	THCS Kim Bài
	THCS Nguyễn Trực, THCS Đỗ Động
	

	
	
	THCS Phương Trung (không sáp nhập)
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	


